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UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
SỞ CÔNG THƯƠNG

 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày        tháng   03 năm 2026



BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO
Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng thay thế Quyết định số 52/2023/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

	STT
	Nội dung quy định
	Quyết định số 52/2023/QĐ-UBND ngày 14/12/2023
	Dự thảo Quy chế năm 2026
	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	Căn cứ pháp lý / thực tiễn
	Tác động chính sách

	1
	Căn cứ pháp lý ban hành Quy chế
	Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
Căn cứ Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
Căn cứ Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;
Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa;
Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế;
Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
Căn cứ Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
	Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 06 năm 2025;
Căn cứ Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 ngày 14/6/ 2025;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ Quy định các danh mục hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hóa chất;
Căn cứ Nghị định số 25/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển ngành công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất; 
Căn cứ Nghị định số 26/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Thông tư số 01/2026/TT-BCT ngày 17/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Thông tư số 02/2026/TT-BCT ngày 17/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định một số biện pháp thi hành Luật Hóa chất và Nghị định số 25/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển ngành công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất;
	Cập nhật toàn bộ căn cứ pháp lý.
	Hệ thống pháp luật về hóa chất đã được sửa đổi.
	Bảo đảm tính hợp pháp và thống nhất của văn bản.

	2
	Phạm vi điều chỉnh
	Quy định nguyên tắc và nội dung phối hợp quản lý hoạt động hóa chất.
	Bổ sung nội dung quản lý an toàn và an ninh hóa chất. Áp dụng nguyên tắc hóa học xanh trong hoạt động hóa chất. Áp dụng chuyển đổi số trong quản lý hóa chất.
	Mở rộng phạm vi quản lý.
	Theo quy định mới của Luật Hóa chất.
	Tăng cường kiểm soát rủi ro hóa chất.

	3
	Nguyên tắc phối hợp quản lý
	Quy định nguyên tắc chung về phối hợp.
	Bổ sung nguyên tắc phối hợp hệ thống và xác định cơ quan đầu mối.
	Làm rõ trách nhiệm điều phối.
	Khắc phục chồng chéo quản lý.
	Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành.

	4
	Giải thích từ ngữ
	Không quy định 
	Bổ sung 20 hệ thống khái niệm như hóa chất nguy hiểm, hóa học xanh, truy xuất nguồn gốc, công trình hóa chất, Khu công nghiệp hóa chất, hóa chất cơ bản…
	Bổ sung điều khoản giải thích.
	Phù hợp Luật Hóa chất mới.
	Tạo cơ sở áp dụng thống nhất.

	5
	Bố cục
	Gồm 3 chương 10 Điều 
	4 Chương 29 Điều
	Bổ sung Chương III Quy định rõ trách nhiệm các Sở, ngành trong công tác quản lý hóa chất. 
	- Làm rõ chức năng nhiệm vụ các sở ban ngành, địa phương trong công tác quản lý hoạt động hóa chất
- Điều chỉnh chức năng nhiệm vụ các Sở ngành phù hợp sau khi sáp nhập các Bộ ngành và chính quyền địa phương 02 cấp
	Tăng hiệu quả quản lý nhà nước theo quan điểm rõ, người rõ việc, rõ trách nhiệm đảm bảo thống nhất quản lý 

	6
	Công tác phối hợp
	- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định pháp luật trong hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố
- Phối hợp thống kê, chia sẻ cung cấp thông tin quản lý hoạt động hóa chất
- Phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động hóa chất
- Phối hợp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

	-Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định pháp luật trong hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố
- Phối hợp thống kê, chia sẻ cung cấp thông tin quản lý hoạt động hóa chất
- Phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động hóa chất
- Phối hợp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
- Phối hợp áp dụng chuyển đổi số trong quản lý hoạt động hóa chất
- Phối hợp triển khai chiến lược phát triển công nghiệp hóa chất, triển khai áp dụng nguyên tắc hóa học xanh, áp dụng quy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách an toàn hóa chất
	Bổ sung:
- Phối hợp áp dụng chuyển đổi số trong quản lý hoạt động hóa chất
- Phối hợp triển khai chiến lược phát triển công nghiệp hóa chất, triển khai áp dụng nguyên tắc hóa học xanh, áp dụng quy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách an toàn hóa chất
	Phù hợp Luật Hóa chất 2025.
	- Tăng hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.
- Đảm bảo an toàn an ninh hóa chất.
- Đảm bảo phát triển công nghiệp hóa chất xanh, bền vững. 

	7
	Vai trò chính quyền địa phương UBND phường xã, đặc khu
	Không quy định 
	Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về phát triển ngành công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất trong phạm vi địa phương theo quy định.
	Phân cấp sâu hơn.
	Phù hợp mô hình chính quyền địa phương.
	Tăng năng lực ứng phó tại chỗ.

	8
	Chuyển đổi số quản lý hóa chất
	Chưa quy định.
	Bổ sung nội dung chuyển đổi số.
	Nội dung mới.
	Phù hợp chủ trương chuyển đổi số quốc gia.
	Nâng cao hiệu quả quản lý.

	9
	Áp dụng hóa học xanh
	Chưa đề cập.
	Bổ sung nguyên tắc hóa học xanh.
	Nội dung mới.
	Theo xu hướng phát triển bền vững.
	Giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường.

	10
	Quản lý an ninh hóa chất
	Chưa quy định rõ.
	Bổ sung khái niệm và trách nhiệm quản lý.
	Nội dung mới.
	Theo Luật Hóa chất mới.
	Tăng cường bảo đảm an ninh.






1. Sự cần thiết ban hành Quy chế mới: Việc ban hành Quy chế năm 2026 là cần thiết nhằm cập nhật hệ thống pháp luật mới, điều chỉnh phân công nhiệm vụ các sở ngành theo cơ cấu tổ chức mới và tăng cường quản lý an toàn, an ninh hóa chất.
2. Tính hợp hiến, hợp pháp: Dự thảo Quy chế được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật Hóa chất, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
3. Tính khả thi: Các quy định của dự thảo phân công rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, tăng cường vai trò điều phối của cơ quan đầu mối và phân cấp trách nhiệm cho chính quyền địa phương.



